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1 0303161595 Võ Thành Ân 02/12/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.46 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

2 0303151667 Nguyễn Lê Thái Bảo 22/09/97 CĐ ĐĐT 16G 4.46 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

3 0303161597 Nguyễn Thái Bảo 05/04/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.13 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

4 0303151669 Võ Văn Bon 28/01/97 CĐ ĐĐT 16G 6.88 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

5 0303161599 Lý Minh Chương 15/10/1997 CĐ ĐĐT 16G 6.54 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

6 0303161107 Nguyễn Văn Công 20/08/1998 CĐ ĐĐT 16B 7.44 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

7 0303161602 Trương Minh Cường 02/05/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.06 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

8 0303161018 Phạm Đại Hồng Đạt 04/02/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.16 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

9 0303161608 Đặng Tấn Đạt 31/07/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.80 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

10 0303161610 Nguyễn Thành Đạt 11/01/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.06 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

11 0303151135 Huỳnh Vương Điền 13/01/97 CĐ ĐĐT 16B 3.29 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

12 0303121143 Nguyễn Ngọc Đức 08/04/94 CĐ ĐĐT 16B 5.04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

13 0303161605 Vũ Bình Dương 18/04/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.36 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

14 0303161009 Lê Hoàng Duy 14/04/1998 CĐ ĐĐT 16A 4.79 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

15 0303161122 Mai Thanh Giang 12/06/1998 CĐ ĐĐT 16B 6.48 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

16 0303161614 Phạm Trường Giang 24/05/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.71 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

17 0303161125 Nguyễn Thanh Hải 28/10/1998 CĐ ĐĐT 16B 6.92 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

18 0303161615 Trần Minh Hải 21/09/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.52 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

19 0303151689 Khưu Minh Hậu 17/06/97 CĐ ĐĐT 16G 5.36 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

20 0303161617 Hồ Xuân Hậu 23/01/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.19 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

21 0303161618 Phan Trung Hậu 29/07/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.44 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

22 0303161024 Lê Hoàng Hiển 22/09/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.98 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

23 0303161619 Trần Minh Hiếu 20/10/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.06 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

24 0303161029 Bùi Đăng Hòa 27/07/1998 CĐ ĐĐT 16A 6.06 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

25 0303161622 Nguyễn Tân Hòa 05/03/1997 CĐ ĐĐT 16G 7.68 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

26 0303161620 Trịnh Văn Hoài 20/02/1997 CĐ ĐĐT 16G 8.04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

27 0303151147 Nguyễn Lê Minh Hùng 17/01/97 CĐ ĐĐT 16B 3.32 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

28 0303151699 Nguyễn Lê Hoàng Hưng 16/03/97 CĐ ĐĐT 16G 5.37 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG
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29 0303161629 Võ Ngọc Hưởng 06/02/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.34 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

30 0303161031 Hồ Quang Huy 24/04/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.71 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

31 0303161032 Lê Sỹ Huy 24/10/1998 CĐ ĐĐT 16A 6.14 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

32 0303161624 Lê Bảo Huy 12/01/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.86 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

33 0303161625 Lê Hoàng Thái Huy 17/02/1998 CĐ ĐĐT 16G 4.84 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

34 0303151156 Thành Đăng Khoa 18/11/96 CĐ ĐĐT 16B 2.94 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

35 0303151159 Lê Hải Tuấn Kiệt 07/06/96 CĐ ĐĐT 16B 3.04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

36 0303161636 Phan Tường Lân 15/06/1997 CĐ ĐĐT 16G 7.76 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

37 0303161639 Châu Thiện Lộc 21/12/1998 CĐ ĐĐT 16G 4.32 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

38 0303161640 Nguyễn Quang Lộc 01/04/1998 CĐ ĐĐT 16G 8.29 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

39 0303151048 Nguyễn Thắng Lợi 19/12/96 CĐ ĐĐT 16A 4.28 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

40 0303161638 Huỳnh Thanh Long 10/09/1997 CĐ ĐĐT 16G 6.07 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

41 0303161641 Nguyễn Minh Mẩn 07/12/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.83 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

42 0303161053 Phạm Đức Mạnh 17/11/1997 CĐ ĐĐT 16A 6.05 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

43 0303161642 Trần Công Minh 25/08/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.12 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

44 0303161158 Nguyễn Trần Hoài Nam 16/05/1998 CĐ ĐĐT 16B 4.95 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

45 0303161055 Đinh Công Nghĩa 02/01/1997 CĐ ĐĐT 16A 5.16 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

46 0303161056 Hà Chí Nghĩa 02/02/1998 CĐ ĐĐT 16A 4.96 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

47 0303161643 Đỗ Trọng Nghĩa 01/04/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.87 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

48 0303161644 Lê Nguyễn 19/01/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.42 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

49 0303161058 Dương Hoàng Nhân 10/12/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.28 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

50 0303161647 Ngô Quang Nhựt 14/11/1998 CĐ ĐĐT 16G 5.68 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

51 0303161648 Nguyễn Minh Nhựt 11/11/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.61 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

52 0303161650 Lâm Quốc Phong 30/08/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.73 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

53 0303161652 Nguyễn Hoàng Phúc 26/01/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.32 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

54 0303161653 Phạm Văn Phúc 09/04/1998 CĐ ĐĐT 16G 8.03 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

55 0303161654 Nguyễn Minh Phương 25/08/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.29 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

56 0303161067 Văn Nhật Quang 29/01/1998 CĐ ĐĐT 16A 6.04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

57 0303161074 Lê Cảnh Sang 15/02/1998 CĐ ĐĐT 16A 6.22 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

58 0303161076 Vũ Lê Thanh Sang 30/06/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.46 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

59 0303161078 Trần Văn Sỹ 29/01/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.85 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

60 0303161659 Trần Văn Tài 15/03/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.40 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

61 0303161661 Nguyễn Châu Thanh 19/10/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.94 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

62 0303161085 Trương Phú Thạnh 10/10/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.04 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG
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63 0303161667 Nguyễn Thiện Thật 24/09/1998 CĐ ĐĐT 16G 5.78 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

64 0303161668 Trương Khả Thi 05/10/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.24 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

65 0303161670 Nguyễn Thị Minh Thư 28/05/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.15 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

66 0303161177 Vỏ Minh Thuấn 22/12/1998 CĐ ĐĐT 16B 4.97 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

67 0303161179 Trần Quốc Thuận 04/11/1997 CĐ ĐĐT 16B 6.53 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

68 0303161672 Mai Thanh Tiền 11/10/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.91 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

69 0303161674 Nguyễn Trung Tín 08/09/1998 CĐ ĐĐT 16G 5.51 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

70 0303161677 Nguyễn Thanh Toàn 15/09/1998 CĐ ĐĐT 16G 7.64 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

71 0303161679 Nguyễn Đình Trí 18/03/1998 CĐ ĐĐT 16G 5.19 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

72 0303161092 Nguyễn Lữ Triết 17/04/1997 CĐ ĐĐT 16A 4.71 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

73 0303161682 Nguyễn Minh Trọng 23/10/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.43 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

74 0303161684 Biện Ngọc Trường 18/12/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.84 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

75 0303151098 Nguyễn Đăng Tuân 21/06/97 CĐ ĐĐT 16A 4.63 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

76 0303161690 Trần Thanh Tùng 14/05/1997 CĐ ĐĐT 16G 6.45 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG KHÔNG ĐĂNG KÝ

77 0303151215 Nguyễn Minh Tường 24/05/97 CĐ ĐĐT 16B 4.35 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

78 0303161192 Lê Việt 10/05/1998 CĐ ĐĐT 16B 7.57 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

79 0303161193 Phạm Văn Quốc Việt 28/01/1998 CĐ ĐĐT 16B 7.43 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

80 0303161099 Đoàn Phước Vinh 12/09/1998 CĐ ĐĐT 16A 5.21 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

81 0303161692 Võ Huỳnh Quốc Vương 19/02/1998 CĐ ĐĐT 16G 6.43 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG

82 0303161197 Đặng Văn Y 20/09/1998 CĐ ĐĐT 16B 5.43 X ĐTCN CĐ ĐĐT 16ĐTG
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